	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ăn mòn và bảo vệ kim loại (Corrosion and metal protection)
2. Mã số học phần: 7060301
3. Số tín chỉ học phần: 2 TC
4. Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 tiết; Bài tập: 6 tiết; Thực hành: 0 tiết; 
Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học: 60 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
           1. PGS.TS Phạm Xuân Núi	0603-09
           2. PGS. TS. Tống Thị Thanh Hương	0603-06
2.2. Bộ môn: Lọc - Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Sinh viên học xong môn Cơ sở ngành 
3.2. Môn học học trước: Học song song với các môn chuyên môn
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên nhân cũng như tác hại của ăn mòn. Trên cơ sở nhiệt động học của quá trình để từ đó có biện pháp chống ăn mòn kim loại. 
4.2. Kỹ năng 
Sinh viên sẽ có kiến thức thực tế về ăn mòn trong ngành công nghệ hóa học; biết cách phòng và chống ăn mòn kim loại trong thực tiễn. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Ăn mòn và bảo vệ kim loại trong công nghệ hóa học nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về ăn mòn kim loại trong các môi trường khí quyển, môi trường đất, môi trường nước đặc biệt là môi trường nước biển. Trên cơ sở đó sinh viên nắm được nhiệt - động học của các quá trình ăn mòn trong các môi trường tương ứng. Môn học cũng đưa ra những kiến thức về phương pháp nghiên cứu ăn mòn kim loại. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp quản lý ăn mòn trong công nghệ hóa học như biện pháp hạn chế ăn mòn, sử dụng chất ức chế, quá trình thụ động hóa, phủ các lớp bảo vệ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	Giới thiệu về ăn mòn kim loại
	5
	4.1

	1.1
	Lý thuyết ăn mòn kim loại trong môi trường khí quyển
	
	

	1.1.1
	Nguyên nhân và điều kiện ăn mòn
	
	

	1.1.2
	Các nguyên nhân gây ăn mòn chủ yếu
	
	

	1.2
	Lý thuyết ăn mòn kim loại trong môi trường đất
	
	

	1.2.1
	Nguyên nhân và điều kiện ăn mòn
	
	

	1.2.2
	Các nguyên nhân gây ăn mòn chủ yếu
	
	

	1.3
	Lý thuyết ăn mòn kim loại trong môi trường nước biển
	
	

	1.3.1
	Thành phần thép chủ yếu để làm các công trình biển
	
	

	1.3.2
	Các điều kiện ăn mòn xảy ra
	
	

	1.3.3
	Giả thiết cơ chế ăn mòn kim loại trong điều kiện không khống chế độ ẩm (điều kiện tự nhiên)
	
	

	CHƯƠNG 2
	NHIỆT - ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH ĂN MÒN CÁC KIM LOẠI
	10
	4.1; 4.2

	2.1
	Cơ sở nhiệt động học của ăn mòn khí quyển của một số kim loại thông dụng
	
	

	2.1.1
	Cơ sở nhiệt động học của ăn mòn sắt
	
	

	2.1.2
	Cơ sở nhiệt động học quá trình ăn mòn đồng trong khí quyển
	
	

	2.1.3
	Cơ sở nhiệt động học quá trình ăn mòn nhôm trong khí quyển
	
	

	2.2
	Động học các quá trình ăn mòn một số kim loại thông dụng trong khí quyển
	
	

	2.2.1
	Bản chất ăn mòn sắt trong khi quyển
	
	

	2.2.2
	Bản chất ăn mòn đồng trong khí quyển
	
	

	2.2.3
	Bản chất ăn mòn nhôm trong khí quyển
	
	

	2.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến động học ăn mòn các kim loại trong khí quyển
	
	

	2.3.1
	Ảnh hưởng của độ ẩm
	
	

	2.3.2
	Ảnh hưởng của chế độ nhiệt ẩm
	
	

	2.3.3
	Ảnh hưởng của oxy (O2)
	
	

	2.3.4
	Ảnh hưởng của sunphua đioxit (SO2)
	
	

	2.3.5
	Ảnh hưởng của H2S
	
	

	2.3.6
	Các hợp chất chứa nitơ (NOx)
	
	

	2.3.7
	Ảnh hưởng của CO2
	
	

	2.3.8
	Ảnh hưởng của Cl-
	
	

	2.3.9
	Ảnh hưởng của các khí có hại gây ăn mòn kim loại
	
	

	2.3.10
	Ảnh hưởng của bụi trong không khí
	
	

	CHƯƠNG 3
	CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĂN MÒN KIM LOẠI
	6
	4.1; 4.2

	3.1
	Các kỹ thuật nghiên cứu bề mặt
	
	

	3.1.1
	3.1.1. Phương pháp quan sát mặt gẫy
	
	

	3.1.2
	3.1.2. Phương pháp chụp ảnh macro
	
	

	3.1.3
	 Kỹ thuật kim tương học
	
	

	3.1.4
	Phương pháp chụp ảnh hiển vi điện tử quét (SEM)
	
	

	3.1.5
	 Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)
	
	

	3.2
	Các phương pháp điện hóa
	
	

	3.2.1
	Đo điện thế trực tiếp
	
	

	3.2.2
	Đo dòng trong ăn mòn galvanic
	
	

	CHƯƠNG 4
	CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ ĂN MÒN TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
	9
	4.2

	4.1
	Thụ động hóa kim loại
	
	

	4.1.1
	Khái niệm
	
	

	4.1.2
	Động học của quá trình thụ động hóa kim loại
	
	

	4.1.3
	Bảo vệ anot
	
	

	4.2
	Bảo vệ điện hóa bằng cách thay đổi điện thế điện cực
	
	

	4.2.1
	Khái niệm
	
	

	4.2.2
	Bảo vệ bằng Protector
	
	

	4.2.3
	Bảo vệ bằng dòng điện ngoài
	
	

	4.3
	Phủ lớp bảo vệ
	
	

	4.3.1
	Lớp phủ kim loại
	
	

	4.3.2
	Lớp phủ phi kim loại
	
	

	4.4
	Lớp phủ các hợp chất hóa học
	
	

	4.4.1
	Oxy hóa và nhuộm màu kim loại
	
	

	4.4.2
	Phoshate hóa kim loại
	
	

	4.5
	Chất ức chế ăn mòn và hóa chất xử lý 
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy kết hợp thảo luận với sinh viên;
- Sinh viên chủ động tìm hiểu những vấn đề nêu ra trước đó của giảng viên tại nhà, đến lớp trao đổi thảo luận giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu tham khảo
[1] Trịnh Xuân Sén, Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2006.
[2] Hoàng Bá Năng, Vũ Kim Thư, Lê Thị Phương Thảo, Hóa học vô cơ, Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà Nội, 2007. 
 [3] Phan Tử Bằng, Hóa lý, Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà Nội, 1997. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Giới thiệu về ăn mòn kim loại
Các lý thuyết chung về ăn mòn kim loại trong các môi trường 
	
8

	
4
	
0

	
+ Tài liệu [1-3] 

	2
	Chương 2. NHIỆT - ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH ĂN MÒN CÁC KIM LOẠI 
Các yếu tố ảnh hưởng đến động học ăn mòn các kim loại trong khí quyển
	
4
	
4
	
0
	
+ Tài liệu [1-3] 

	3
	Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĂN MÒN KIM LOẠI
Các kỹ thuật nghiên cứu bề mặt
	
6
	
4
	
0
	
+ Tài liệu [1-3] 

	
4
	Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ ĂN MÒN TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 
4.4.1 Oxy hóa và nhuộm màu kim loại
4.4.2 Lớp phủ phi kim loại
	
6
	
4
	
0
	
+ Tài liệu [1-3] 

	
	Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Công Ngọc Thắng



